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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 08/8/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	3767
	Trần Thị Diện
	Ngư Thủy Nam, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2
	3786
	Nguyễn Văn Phòng
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	3789
	Đinh Thị Diệu  Trang
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	4
	3790
	Hoàng Mạnh Song
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	3792
	Trần Thanh Tuyền
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	3795
	Trương Anh Dũng
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	3798
	Phùng Văn Hóa
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	8
	3801
	Nguyễn Văn Hải
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	3805
	Trương Minh Hùng
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	10
	3806
	Chu Ngọc Cương
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11
	3811
	Đậu Cảnh Thịnh
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12
	3813
	Nguyễn Đại Long
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13
	3815
	Hoàng Thị Linh An
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình 

	14
	3864
	Nguyễn Anh Tuấn
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	3869
	Đỗ Thanh Hải
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	16
	3872
	Nguyễn Văn Bình
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	17
	3873
	Nguyễn Hữu Nghị
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	3875
	Nguyễn Minh Hiếu
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	3876
	Lê Thị Lệ Như
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	20
	3877
	Nguyễn Thanh Hải
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	3878
	Lê Thế Linh
	Văn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22
	3879
	Đinh Minh Phúc
	Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	23
	3880
	Đinh Minh Thương
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	24
	3881
	Trần Quyết Thắng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	25
	3883
	Ngô Quang Hiếu
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	26
	3885
	Hoàng Văn Bình
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	27
	3886
	Cao Thị Thương Hoài
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	28
	3887
	Trần Xuân Nghĩa
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	3888
	Hoàng Thế Sơn
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	3889
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	31
	3890
	Hoàng Thị Đào
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	32
	3892
	Phạm Mỹ Duyên
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	33
	3893
	Trần Nhân Hạnh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	34
	3896
	Hoàng Văn Tám
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	35
	3897
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	36
	3900
	Trần Thế Anh
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình


